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1
Công ty TNHH Đông 

Hạ
3602391204

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh Đồng Nai

18/10/2010 HA JAEMOK Giám đốc

Tổ 14, khu Phước 
Hải, Thị Trấn Long 
Thành, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng 

Nai

0909879980
Dongha9980@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
     + Công nghiệp (có k/cấu dạng nhà) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058674
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH 

Hoàng Xuân Đức
3603521181

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
05/01/2018 Trần Xuân Bách Giám đốc

Số 26B/2, Tổ 12, 
KP2, Phường Tân 

Hiệp, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0965.329099
Congtyhoangxuanduc@

gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00043388

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ 
THE WALL

3603832691
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
03/11/2021

Nguyễn Thị Minh 
Giao

Giám đốc

33/7/13, tổ 4, KP. 2, 
Phường Long Bình, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0901.684778
Thewalldongnai@gmail

.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - công nghiệp - Hạng III.

DON-00058675

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH tư vấn 

Đầu tư Xây dựng 
Vĩnh Phú

 3603832606 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
03/11/2021

Nguyễn Thùy 
Trang 

Giám đốc

Số 86, tổ 24, ấp Ông 
Hường, Xã Thiện 
Tân, Huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh Đồng Nai

0913.191187
xaydungvinhphu2021@

gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây & 
TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058676

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng và Giao 
thông MÊ KÔNG

0304494752
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

04/08/2006
Lê Viết Thanh 

Phong  
Giám đốc

163 Điện Biên Phủ, 
Phường 15, Quận 

Bình Thạnh, TPHCM
028 35140314 info@mekongco.vn

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị (cơ - 
điện) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư  xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.

DON-00000065

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



6
Công ty TNHH Kiến 
trúc và Xây dựng Sơn 

Hà
3603809195

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
06/05/2021 Hoàng Đông Sơn

CT. Công ty kiêm 
Giám đốc

Số 75/10, tổ 20, KP2, 
Phường Trảng Dài, 
TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

0967941778
kientrucxaydungsonha.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật  - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058677

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH Cánh 

Diều Châu Á
0314360853

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

20/04/2017 Trần Anh Tuấn                                   Giám đốc

22 M3 Đường 
Nguyễn Ảnh Thủ, 
Phường Trung Mỹ 

Tây, Quận 12, 
TPHCM

0931141988                                Kiteasia.co@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.

DON-00058678

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



8
Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Xây dựng 
Kiến Đông

3603827726
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

19/10/2021
Nguyễn Võ Thanh 

Nhã
CT. công ty kiêm 

Giám đốc

Số 823A, Đường Bùi 
Hữu Nghĩa, KP2, 

Phường Bửu Hòa, TP 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0563089606                          
anniethynha1307@gma

il.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật  - 
Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058679

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9
Công ty Cổ phần tư 

vấn Đầu tư Xây dựng 
Nam Hà

3602768348
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

21/03/2012
Trần Xuân 

Trường                            
Giám đốc

Số 182, tổ 29A, KP 2, 
Phường Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0988485085                            
ctycpnamha@gmail.co

m
- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng II.
     + Địa chất công trình - Hạng II.

DON-00011775

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Công ty TNHH Xây 
dựng Trường Xuân

0302593236
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/04/2002 Huỳnh Văn Trí Giám đốc

Lầu 8 Tòa nhà FCC 
45 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, TPHCM

028.38277891 
xaydung@truongxuan.v

n 

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Năng lượng (Đường dây &TBA) 
- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PT (Thủy lợi; Đê điều) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng chuyên biệt (cọc; gia 
cố, xử lý nền móng, kết cấu công trình; kết cấu ứng 
suất trước; kết cấu bao che, mặt dựng công trình) - 
Hạng III.

DON-00031787

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty TNHH xây 
dựng 886 Việt An

 0310480934
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

26/11/2010 Hoàng Anh Tuấn       Giám đốc
9/6D Quang Trung, 
Phường 8, Quận Gò 

Vấp, TPHCM
0909236699                                      

cicnamhoang@gmail.co
m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00026042

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



12
Công ty Cổ phần 

Quản lý dự án P.M 
Miền Nam

3601538976
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
10/03/2009 Nguyễn Hữu Kiên  Giám đốc

15D/1D, khu phố 3, 
Phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0782.755559 
ctypmmiennam@gmail.

com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00058680

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
145/QĐ-SXD ngày 17/11/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


